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國際專班法規宣導事項 Nội dung tuyên truyền

1. 不可以在校園(含宿舍)放鞭炮、煙火、烤肉(需申請)及放風箏。 
Không được đốt pháo, pháo hoa hoặc thả diều trong khuôn viên trường học (bao 
gồm cả ký túc xá). 

2. 不可以在宿舍裡面煮飯、裝冰箱…等，使用高電壓之電器。(如：電鍋、微

波爐、電磁爐、小冰箱。) 
Không được nấu ăn, lắp tủ lạnh, hay sử dụng các thiết bị điện cao thế (chẳng 
hạn như: nồi điện, lò vi sóng, bếp từ, tủ lạnh nhỏ) trong ký túc xá. 

3.  不可以在校園(含宿舍)喝酒、抽菸、吸毒及賭博。 
Không được phép uống rượu, hút thuốc, hút thuốc phiện và đánh bạc trong 

khuôn viên trường học (bao gồm cả ký túc xá). 

4. 不可以在校園(含宿舍)打架、恐嚇及拿刀追人...等。 
Không được phép đánh nhau, dọa nạt, uy hiếp hay cầm dao dọa đuổi người,... 
trong khuôn viên trường học (bao gồm cả ký túc xá). 

5. 千萬不可非法打工。【工讀按照《就業服務法》及《勞動基準法》規

定】。 
Tuyệt đối không được làm thêm bất hợp pháp. (Việc làm thêm của SV phải tuân 
thủ theo quy định của Luật Dịch vụ Việc làm và Bộ Luật Lao động.) 

6. 絕對不可以於宿舍夜間點名後擅自離開宿舍。(緊急狀況除外，需有宿舍老

師及輔導老師陪同。) 
Tuyệt đối không được tự ý rời khỏi ký túc xá vào ban đêm, sau khi đã điểm 
danh xong. (Trừ những trường hợp khẩn cấp thì giám thị ký túc xá và thầy cô phụ 

đạo phải đi cùng học sinh.) 

7. 配合學校住宿規定包括基於房間整體運用考量，將由學校予以規劃搬遷、
整併他房或遞補新生方式處理，不得異議。 

Hợp tác với các quy định về ktx của trường, bao gồm cả việc sử dụng chung phòng, 

và nhà trường sẽ có kế hoạch di dời, củng cố các phòng khác hoặc thay thế học sinh 

mới, và không được phản đối 

8. 不配合幹部管理及規勸，違者校規懲處。 
 Nếu không hợp tác với sự quản lý và tư vấn của cán bộ sẽ  bị xử phạt  đối với người 
vi phạm. 

9.  不配合宿舍管理員管理或公告事項，違者校規懲處。 
Nếu không hợp tác với ban quản lý ký túc xá trong việc quản lý hoặc thông báo, vi 

phạm sẽ bị xử phạt 

10. 若有以上違規行為，或是沒有按規定請晚歸(學校安排實習與打工)及外宿，
一律按校規處份、通知家長，嚴重者，報警及通知公司。 

Nếu có hành vi vi phạm những quy định trên, hoặc không xin về muộn hay qua 

đêm bên ngoài theo đúng quy định, đều sẽ bị xử phạt theo quy định của nhà trường 

và thông báo về gia đình, trường hợp nghiêm trọng sẽ báo cảnh sát và công ty thực 
tập. 

 

新南向產學合作國際專班、國際專修部規範 

CÁ C QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHUYÊN BAN 

QUỐC TẾ - HỢP TÁ C VỪA HỌC VỪA LÀ M 

壹、專班共同辦理原則 NGUYÊ N TẮC CHUNG ĐỐI VỚI SINH VIÊ N 

CHUYÊ N BAN 

二、自112學年度核定開設之學位專班，如招收未具華語文能力A2(含)級以上
外國學生學校應強化學生華語文能力，且學生須於一年級第二學期結束前通過

華語文能力A2（含）級上測驗。如未能通過華語A2（含）級以上測驗者，則
學校應逕予退學。 
Các lớp chuyên ban từ khóa 112 (năm học 2023-2024) trở đi, nếu các trường 

chiêu sinh và nhận các học sinh nước ngoài chưa có bằng tiếng Trung A2 trở lên thì 
cần tăng cường năng lực tiếng Trung của học sinh, và các học sinh này bắt 

buộc phải thông qua kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL với trình độ A2 trở lên vào 

cuối học kỳ hai của năm nhất. Đối với sinh viên không thông qua trình độ Hoa ngữ 
A2 trở lên, nhà trường phải buộc thôi học. 

貳、住宿事宜 VỀ VIỆC Ở KÝ  TÚ C XÁ  

學生在學期間，學校得於校內統一安排住宿。並善盡學生住宿管理責任。如於

校外實習期間住宿於合作企業所提供宿舍，學校及合作企業仍須安排專人管理

及協助學生。 
Trong thời gian theo học, nhà trường phải thống nhất sắp xếp ký túc xá cho SV. 

Đồng thời có trách nhiệm quản lý cho sinh viên ở KTX. Nếu trong thời gian 

thực tập ngoài trường, sinh viên ở ký túc xá do đơn vị thực tập cung cấp, thì nhà 
trường và đơn vị thực tập vẫn phải sắp xếp nhân sự để quản lý và hỗ trợ sinh viên. 

參、工讀事宜 VỀ VIỆC LÀM THÊ M 

四、(一) 學校落實宣導在臺工讀法令規定並確保工讀情形符合法令要求。 

Nhà trường cần thực hiện đầy đủ các tuyên truyền về quy định vừa học vừa 
làm ở Đài Loan và đảm bảo tình hình vừa học vừa làm phù hợp với các yêu cầu pháp 

lý. 

四、(二) 由學校主動關懷學生及了解學生工讀情形，以確保每一位外國學生工

讀無非法工作情事等。 
Nhà trường cần chủ động quan tâm đến sinh viên và nắm bắt tình hình vừa học 
vừa làm của sinh viên, để đảm bảo rằng mọi sinh viên nước ngoài đều không có bất 

kỳ công việc bất hợp pháp nào trong quá trình vừa học vừa làm. 

六、為遏止學生非法超時工讀，學校應於校內相關規章訂定罰則，以提醒學生

必須遵守就業服務法規定。 
Để ngăn chặn tình trạng sinh viên làm thêm quá giờ trái quy định, nhà trường 

nên xây dựng các hình thức xử phạt trong nội quy nhà trường có liên quan, để nhắc 

nhở sinh viên tuân thủ theo các quy định của Luật Dịch vụ Việc làm. 

 

肆、 其他 NHỮNG NỘI DUNG KHÁ C 

(四)學生於同一廠商從事校外實習課程及工讀活動，每週總時數不得逾40小

時。且學生每日實習及工讀總時數不得超過 8 小時，且結束時間不得超過晚上

10點。 
Sinh viên tham gia thực tập và làm thêm tại cùng một công ty, mỗi tuần tổng số 
giờ không được quá 40 tiếng. Mỗi ngày tổng số giờ thực tập và làm thêm không 

được quá 8 tiếng, thời gian làm việc kết thúc không được muộn hơn 10 giờ đêm. 

 

法規宣導 就業服務法 第 50 條 

TUYÊ N TRUYỀN PHÁ P LUẬT – ĐIỀU 50 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 

雇主聘僱下列學生從事工作，…其工作時間除寒暑假外，每星期最長為二十小

時。 
Ngoài kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, người sử dụng lao động chỉ có thể tuyển dụng 
học sinh… làm việc với thời gian mỗi tuần nhiều nhất là 20 tiếng. 

行政院勞工委員會 82 年 8 月 23 日(82)台勞職業字第41319號函釋Công văn số 

41319 ngành nghề lao động Đài loan ngày 23 tháng 8 năm 1993 của Ủy ban lao 

động viện hành chính 

二、 經查本案非法工作之外國人……，顯屬非法工作。既經查獲，應不待本會

撤銷其工作許可，即時應予以遣返。 
2. Người nước ngoài bị phát hiện làm việc trái với quy định pháp luật việc làm... 
Khi kiểm tra ra, họ sẽ bị thu hồi giấy phép lao động và lập tức buộc phải về nước. 

 

道路交通管理處罰條例 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT CỦA QUẢN LÝ  GIAO 

THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐIỀU 21 

第二十一條 1 汽車駕駛人有下列情形之一者，處新臺幣六千元以上二萬四千元
以下罰鍰，並當場禁止其駕駛： 
Nếu người lái xe ô tô phạm một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt từ 

6.000 Đài tệ đến 24.000 Đài tệ và bị cấm lái xe tại chỗ: 

一、 未領有駕駛執照駕駛小型車或機車。 

1. Không có giấy phép lái xe ô tô con, xe gắn máy. 

二、領有機車駕駛執照，駕駛小型車。 

2. Có bằng lái xe gắn máy nhưng lái xe ô tô con. 

三、 使用偽造、變造或矇領之駕駛執照駕駛小型車或機車。 

3. Sử dụng giấy phép lái xe giả, sửa đổi hoặc bị che giấu bằng lái ô tô con, xe 

máy. 

汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定有下列情形之一，機車駕駛人處新臺幣

一萬五千元以上九萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處新臺幣三萬元以上十二萬元以
下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照一年至二年；附載未滿
十二歲兒童或因而肇事致人受傷者，並吊扣其駕駛執照二年至四年；致人重傷

或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領： 
一、酒精濃度超過規定標準。 
二、吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品。 
Trong khi điều khiển các phương tiện giao thông thì đối với người điều khiển xe 

máy sẽ bị phạt từ 15.000 Đài tệ đến 90.000 Đài tệ và người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 

ít nhất 30.000 Đài tệ đếncao nhất 120.000 Đài tệ. Đồng thời xe này sẽ đưa về nơi cất 
giữ ngay tại hiện trường và giấy phép lái xe sẽ bị đình chỉ từ một đến hai năm; nếu 

có trẻ em dưới 12 tuổi tham gia hoặc có người bị thương do tai nạn gây ra, giấy phép 

lái xe sẽ bị đình chỉ từ hai đến bốn năm; Người gây thương tích nghiêm trọng hoặc 
tử vong sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe và không được phép thi lại, nếu người điều 

khiển xe gắn máy, xe ô tô bị phát hiện có một trong các trường hợp dưới đây :1. 

Nồng độ cồn vượt tiêu chuẩn quy định.2. Dùng ma túy, chất gây ảo giác, chất gây 
nghiện hoặc các chất bị cấm tương tự. 

 

中華民國刑法 136條 LUẬT HÌNH SỰ CỦA   ĐÀI LOAN  ĐIỀU 136 

在公共場所或公眾得出入之場所，聚集三人以上犯前條之罪者，在場助勢之
人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；首謀及下手實施強暴、脅
迫者，處一年以上七年以下有期徒刑。 
Tại những nơi công cộng hoặc nơi ra vào của công chúng mà tụ tập từ ba người 

trở lên, thực hiện hành vi cưỡng bức, những người tiếp tay tại hiện trường, sẽ bị phạt 

tù có thời hạn 1 năm, giam giữ hoặc bị phạt 100 nghìn Đài tệ. 

 

敏實科技大學學生獎懲辦法 

CÁC BIỆN PHÁ P KHEN THƯỞNG VÀ  XỬ PHẠT ĐỐI VỚI SINH VIÊN 

ĐẠI HỌC CỦA  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MẪN THỰC 

第十一條 學生行為合於下列各款之一者記小過處分︰ 

11.Điều 11 Những học sinh có hành vi tuân theo một trong những điều sau đây sẽ bị 
trừng phạt như một hạ thấp: 

一、不接受師長教誨指導、擾亂課堂秩序，或口出惡言侮辱師長，情節輕微者。 

11-1 Những người không chấp nhận sự dạy dỗ và hướng dẫn của giáo viên, gây rối 

trật tự trong lớp học, hoặc xúc phạm giáo viên bằng những lời lẽ hằn học, với những 

tình tiết nhỏ. 
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二、毀壞污損公物、校園環境花木或破壞消防設備，情節輕微者（另須照價賠

償）。 

11-2Phá hoại hoặc làm hư hỏng tài sản công cộng, hoa và cây xanh trong khuôn 
viên, hoặc làm hư hỏng các thiết bị chữa cháy nếu trường hợp nhỏ (bồi thường theo 

thời giá).  

三、不按時作息，喧嘩吵鬧、擾亂安寧秩序，妨礙他人者。  

11-3 Những người không làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, gây ồn ào, làm mất trật tự 

trị an, cản trở người khác. 

四、攜帶危險物品，影響校園安寧秩序者。  

11-4 Những người chở hàng nguy hiểm, ảnh hưởng đến trật tự trị an của khuôn viên 

trường. 

五、無故不參加學校重要慶典或防災演習活動者。  

11-5 Những người không tham gia vào các lễ hội quan trọng của trường hoặc diễn tập 

phòng chống thiên tai mà không có lý do. 

六、違反菸害防制法相關規定、吃檳榔、喝酒或其他不正當行為者。 

11-6 Người nào vi phạm các quy định liên quan của Luật Phòng chống tác hại của 
thuốc lá, ăn trầu, uống rượu hoặc có những hành vi không đúng mực khác.  

七、違反校內外交通安全規定者。 

11-7 Những người vi phạm các quy định về an toàn giao thông trong và ngoài khuôn 

viên trường. 

九、欺騙師長者。  

11-9 lừa dối những người lớn tuổi. 

十一、校外違規經查屬實或進入不正當場所者。  

11-11 Những vi phạm ngoài khuôn viên trường được xác minh là có thật hoặc 

những vi phạm vào một nơi không thích hợp. 

十五、助長同學間之糾紛或鬥毆者。 

11-15 Những người thúc đẩy tranh chấp hoặc đánh nhau giữa các bạn cùng lớp. 

十六、聚眾、酗酒、鬥毆、滋事，影響校園安全秩序，情節輕微者。  

11-16 Người nào tụ tập đông người, uống rượu bia, đánh nhau, gây rối làm ảnh 
hưởng đến trật tự an toàn của khuôn viên, trường hợp là nhỏ. 

十八、違規使用限制之電器用品、爐具，或未經核准擅自炊煮食物、生火，有

安全顧慮者。 

11-18 Những người sử dụng bất hợp pháp các thiết bị điện và bếp bị hạn chế, hoặc 

nấu thức ăn hoặc nhóm lửa mà không có sự chấp thuận và lo ngại về an toàn.  

十九、違反本校「住宿學生輔導管理要點」或「學生住宿規則」，情節較重

者。  

11-19 Vi phạm "Những điểm chính trong việc quản lý hướng dẫn sinh viên ở trọ" 

hoặc "Nội quy nơi ở cho sinh viên" của trường, nếu tình huống nghiêm trọng hơn. 

第十二條 學生行為合於下列各款之一者記大過處分︰  

12. Một học sinh có hành vi nằm trong một trong các điểm sau đây sẽ bị phạt như 

một điểm kém chính: 

二、蓄意毀損學校公物、環境、損壞消防設備，情節嚴重者（另須照價賠

償）。 

12-2 Cố ý làm hư hỏng tài sản công cộng, môi trường của trường, làm hư hỏng thiết bị 

chữa cháy, nếu trường hợp nghiêm trọng (nếu không thì phải bồi thường theo thời giá) 

三、聚眾、酗酒、鬥毆、滋事、或其他不正常行為，影響校園安全秩序，情節

嚴重者。  

12-3 Tụ tập, nhậu nhẹt, đánh nhau, gây rối hoặc có những hành vi bất thường khác 

làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong khuôn viên trường và có tính chất nghiêm 
trọng. 

五、在校內、外賭博經查屬實者。  

12-5Những người đã đánh bạc trong và ngoài khuôn viên trường đã được xác minh. 

六、以語言行為侮謾師長情節嚴重者。  

12-6 Những người xúc phạm giáo viên bằng lời nói với hành vi nghiêm trọng. 

十、儲放刀械、攜帶危險物品、爆裂物等，影響校園安寧秩序者。 

12-10 Những người cất dao, mang theo những vật dụng nguy hiểm, chất nổ,… và 

ảnh hưởng đến trật tự trị an của khuôn viên trường. 

十一、吸食、施打或持有主管機關公告禁止之管制藥物及各級毒品之行為，經

查屬實者，並依「防制學生藥物濫用三級預防輔導作業流程」相關規定辦理。  

12-11 Hút thuốc, đánh đập hoặc tàng trữ ma tuý có kiểm soát và các loại ma tuý 

thuộc mọi mức độ bị cấm theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền sẽ được xử lý 
theo các quy định liên quan của "Quy trình hướng dẫn phòng ngừa cấp ba về phòng 

chống lạm dụng ma tuý cho học sinh" nếu có được xác minh. 

第十三條 學生行為合於下列各款之一者留校察看處分︰ 

13. Một học sinh có hành vi thuộc một trong các điểm sau đây sẽ bị quản chế ở trường:  

一、在學期間累記滿大過兩次小過兩次者，等同留校察看處分。  

13-1 Những người đã tích lũy được hai lỗi chính và phụ trong thời gian đi học tương đương 

với việc bị quản chế. 

二、操行成績總分未達及格標準，經學生獎懲審議委員會決議留校察看者。  

13-2 Nếu tổng điểm của điểm hạnh kiểm không đạt tiêu chuẩn đậu, học sinh sẽ bị quản chế 

theo quyết định của Ủy ban Xét duyệt Hình phạt và Khen thưởng Học sinh. 

第十五條 學生行為合於下列各款之一者勒令退學︰  

15. Một học sinh có hạnh kiểm nằm trong một trong các điểm sau đây sẽ bị buộc thôi 

học: 

一、累計處分記滿三大過者。  

15-1 Các hình phạt tích lũy được ghi lại cho ba điểm hạ gục. 

三、操行成績總分未達及格標準，經學生獎懲審議委員會決議退學者。  

15-3 Nếu tổng điểm hạnh kiểm không đạt tiêu chuẩn đậu, học sinh sẽ bị thu hồi theo 

quyết định của Hội đồng xét khen thưởng học sinh. 

四、按學則規定，在一學期中曠課達45小時者。  

15-4 Nếu điểm tổng quát không đạt tiêu chuẩn đậu, học sinh sẽ được thu hồi theo 
quyết định của Hội đồng khen thưởng.15. Sinh viên lái xe ô tô, xe máy khi chưa có 

bằng lái, hay đua xe, lái xe sau khi 

uống rượu bia hoặc vi phạm lỗi nghiêm trọng trong các điều khoản quản lý giao 
thông đường bộ. 

七、嚴重威脅校園安全有造成他人或自身生命安全之虞者。  

15-7 Những người đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của khuôn viên trường và đe 

dọa sự an toàn của người khác hoặc cuộc sống của chính họ. 

八、製造、運輸、販賣主管機關公告禁止之管制藥物及各級毒品，經查屬實

者。 

15-8 Sản xuất, vận chuyển và bán các loại thuốc được kiểm soát và các loại thuốc 

thuộc mọi cấp độ bị cấm bởi cơ quan có thẩm quyền và đã được xác minh là đúng.  

九、參加或吸收幫派組織，經查屬實者。  

15-9 Tham gia hoặc tiếp thu các tổ chức băng đảng, những người đã được xác minh 

là có thật. 

十、有竊盜、詐騙行為經查屬實者。  

Những kẻ có hành vi trộm cắp, lừa đảo đã được xác minh. 

十一、持凶器滋事者。  

15-11 Kẻ sát nhân với vũ khí giết người. 

十二、違反槍炮彈藥刀械管制條例經查屬實者。 

15-12 Những người đã vi phạm các Quy định về Kiểm soát Súng, Đạn và Dao đã 

được xác minh. 

十三、相當於同條各款之重大刑事犯罪而經法院判刑確定者。  

15-13 Những người tương đương với các tội hình sự lớn trong cùng một điều và đã 

bị tòa tuyên án. 

十四、以肢體動作霸凌同學，使其身心人格尊嚴受傷害，情節嚴重者。 

15-14 Những người bắt nạt bạn cùng lớp bằng các hành động thể xác và làm tổn hại 
đến thể chất, tinh thần và phẩm giá cá nhân của họ, cũng như hoàn cảnh nghiêm 

trọng. 

 

以上，若有違規 

Nếu vi phạm những điều trên đây 

原則   記小過（扣2.4分），禁止晚歸及外宿兩週，記大過（扣7.2分），禁止晚

歸及外宿四週， 

Theo quy định sẽ bị phạm lỗi nhỏ (trừ 3 điểm), cấm xin về muộn và xin ở ngoài 
trong 2 tuần bị phạm lỗi lớn (trừ 9 điểm), cấm xin về muộn và xin ở ngoài trong 4 

tuần 

若有特殊原因，或是事情較為輕，將不禁止。 

Nếu có lý do đặc biệt hoặc xét thấy sự việc nhẹ, sẽ không bị cấm. 

小叮嚀 Lời dặn dò 

有問題要問清楚師長。 

Có vấn đề cần hỏi rõ ràng. 

不要聽哥哥說…姐姐說…同學說… 

Đừng nghe anh nói là…, chị nói là…, bạn bè nói là… 

千萬不要以身試法非法打工。 

Không được bất chấp pháp luật làm việc bất hợp pháp. 

  

班級：  

學號：  

姓名： 西元       年         月         日 


